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 UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2026

THÔNG BÁO
Các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một 

lần cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026

Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện 
quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 
32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, 
Thông tư số 23/2024/TT-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 
bệnh và Thông tư số 42/2025/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người 
điều khiển phương tiện giao thông đường sắt;

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/6/2026 của UBND thành phố 
về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 
một lần cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026;

Đến ngày 21/10/2026, Sở Y tế đã nhận được hồ sơ của 200 đơn vị báo cáo đủ 
điều kiện thực hiện khám sức khỏe sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho 
người dân. 

Sở Y tế thông báo danh sách các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đủ điều 
kiện khám sức khỏe sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên 
địa bàn thành phố năm 2026 (phụ lục đính kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở; 
- UBND xã, phường;
- Các phòng chuyên môn Sở; 
- Lưu: VT, NV, (Cúc 21/10/2026).
        

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bình

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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DANH SÁCH
Các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe sàng lọc miễn phí ít nhất 

mỗi năm một lần cho người dân
(Gửi kèm Thông báo số           /TB-SYT ngày         tháng        năm 2026 của Sở Y tế)

Hạng 
đơn vị

Địa chỉ Loại hình khám sức 
khỏe

STT Tên đơn vị
Số nhà Xã, phường

Trẻ 
dưới 

6 
tuổi

Người 
từ đủ 
6 đến 
dưới 
18 

tuổi

Người 
từ đủ 

18 tuổi 
trở lên

01
Bệnh viện đa khoa Cao 

su Phú Riềng
 ĐT: 02713.777.736

Hạng 
III

Đường ĐT 741, 
Thôn Phú 

Thịnh

Xã Phú 
Riềng x x x

02
Phòng khám đa khoa 

Tâm Long 
ĐT: 0909.648.191

Chưa 
phân 
hạng

Quốc lộ 13, 
khu phố Tân 

Minh 

Phường Tân 
Khai

x x x

03

Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Y Dược 
Sài Gòn Long Thành 

ĐT: 0918.605.115

Chưa 
phân 
hạng

Số 29, đường 
Lê Duẩn, tổ 7, 
ấp Long Đức

Xã Bình An x x x

04 Bệnh viện Nhi đồng 
Đồng Nai

Hạng 
II

Xa lộ Hà Nội Phường 
Tam Hiệp

x x

05 Trạm Y tế xã Lộc Thành 
ĐT: 02713 902412

Chưa 
phân 
hạng

Ấp K Liêu Xã Lộc 
Thành

x

06 Bệnh viện đa khoa 
Thống Nhất Hạng I

Số 234, Quốc 
lộ 1

Phường 
Long Bình

x x x

07 Trung tâm Y tế khu vực 
Phước Long

Hạng 
III

Đường Cách 
Mạng Tháng 

Tám

Phường 
Phước Long

x x x

08 Trung tâm Y tế khu vực 
Bù Gia Mập

Chưa 
xác 

minh

Xã Phú 
Nghĩa

x x x

09 Trung tâm Y tế khu vực 
Đồng Phú

Hạng 
III

Phường 
Đồng Phú

x x x

10 Bệnh viện đa khoa Đồng 
Nai Hạng I

Số 02, đường 
Đồng Khởi

Phường 
Tam Hiệp

x x x
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11
Phòng khám đa khoa Sài 

Gòn-Xuân Lộc ĐT: 
0399.068.778

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 12, khu phố 
Trung Hưng

Phường 
Xuân Lộc

x x x

12
Bệnh viện đa khoa Cao 

su Bình Long 
ĐT: 0271.3681313

Hạng 
III

Số 69, Trần 
Hưng Đạo

Phường 
Bình Long

x x x

13 Bệnh viện đa khoa khu 
vực Long Khánh

Hạng 
II

Số 911, đường 
21/4

Phường 
Long Khánh

x x x

14 Trung tâm Y tế khu vực 
Thống Nhất

Hạng 
III

Quốc lộ 20 Phường Dầu 
Giây

x x x

15 TYT xã Lộc Thạnh
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Thạnh 
Trung

Xã Lộc 
Thạnh

x x

16 TTYT khu vực Vĩnh 
Cửu

Hạng 
III

Ấp Vĩnh An 3 Xã Trị An x x x

17 Trạm Y tế xã Gia Kiệm
ĐT: 0902437902

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Đông Kim Xã Gia 
Kiệm

x

18 Trạm Y tế xã Xuân Phú
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Bình Tân Xã Xuân 
Phú

x

19 TTYT KV Bình Long Hạng 
III

Số 82 Phan 
Bội Châu

Phường 
Bình Long

x x x

20 TYT xã Lộc Quang
Chưa 
phân 
hạng

Thôn Lộc 
Hiệp

Xã Lộc 
Quang

x x x

21 TYT xã Cẩm Mỹ
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Cam Tiên Xã Cẩm 
Mỹ

x

22 TTYT khu vực Lộc 
Ninh

Hạng 
III

Ninh Hòa Phường 
Lộc Ninh

x x x

23 TTYT khu vực Tân Phú Hạng 
III

Xã Tân 
Phú

x x x

24 TYT phường Hố Nai
Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 2 Phường Hố 
Nai

x x x

25 Phòng khám đa khoa 
Hạnh Phúc

Chưa 
phân 
hạng

158-160, 
đường Đồng 

Khởi

Phường 
Tam Hiệp

x x x

26 Phòng khám đa khoa 
Tâm Y Sài Gòn

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 5, ấp 5 Xã Song 
Ray

x x x
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27
Trạm Y tế phường 

Phước Long
ĐT: 0974177781

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 
Phước Quả

Phường 
Phước 
Long

x x

28 TTYT khu vực Xuân 
Lộc

Hạng 
III

Khu phố Suối 
Cát

Phường 
Xuân Lộc

x x x

29 Phòng khám đa khoa 
Tín Đức

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Bình 
Thạnh

Phường 
Tân Triều

x x

30 Trung tâm Y tế khu vực 
Chơn Thành

Hạng 
III

Phường Chơn 
Thành

Thành phố 
Đồng Nai

x x x

31

Phòng khám đa khoa 
thuộc Công ty TNHH 

Dịch vụ Y tế Tam 
Phước ĐT: 0903029137

Chưa 
phân 
hạng

Số 113, đường 
Phùng Hưng, 

ấp 8

Xã An 
Phước

x x x

32 Trạm Y tế xã Lộc Hưng
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Hưng 
Chiến

Xã Lộc 
Hưng

x x

33 Bệnh viện Thuận Mỹ 
ITO Đồng Nai

Hạng 
III

F99, đường 
Võ Thị Sáu

Phường 
Trấn Biên

x x x

34 Trung tâm Y tế khu vực 
Cẩm Mỹ

Hạng 
III

Hương lộ 10, 
Ấp Long Giao

Xã Cẩm 
Mỹ

x x x

35 Trạm Y tế xã Tân An
ĐT: 02513927046

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Tân An Xã Tân An x x

36
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Sinh Hậu
ĐT: 0918.646.569 

Chưa 
phân 
hạng

Số 27A/13, 
khu phố 5

Phường 
Trảng Dài

x

37

Công ty TNHH MTV 
Bệnh viện ĐHYD 
SHING MARK
ĐT: 0251 3988 888

Hạng 
III

Số 1054, Quốc 
lộ 51, khu phố 
5

Phường 
Long Hưng

x x x

38 Trạm Y tế xã Định Quán
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Hiệp Lợi Xã Định 
Quán

x x

39 Bệnh viện đa khoa Bình 
Phước

Hạng 
II

Quốc lộ 14 Phường 
Đồng Xoài

x x x

40 Trạm Y tế xã Hưng 
Phước

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 5 Xã Hưng 
Phước

x x
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41 Trạm Y tế xã Xuân Hòa
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Xuân 
Hưng 5

Xã Xuân 
Hòa

x

42 Trạm Y tế xã Tân Tiến
ĐT: 0985966068

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Tân Văn Xã Tân 
Tiến

x x

43
Phòng khám đa khoa 
Nguyễn An Phúc
ĐT: 02513898989

Chưa 
phân 
hạng

Số 613, đường 
Đồng Khởi, 
khu phố 8

Phường 
Tân Triều

x x x

44

Phòng khám đa khoa An 
Phúc Sài Gòn thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa An Phúc 
Sài Gòn
ĐT: 0335201107

Chưa 
phân 
hạng

Số 2368, Khu 
phố Thanh 
Hóa

Phường Hố 
Nai

x x x

45 TYT phường Xuân Lộc
ĐT: 0389771520

Chưa 
phân 
hạng

Số 90, Trần 
Phú, Khu phố 
Gia Ray 2

Phường 
Xuân Lộc

x

46 Trạm Y tế xã Xuân Định
ĐT: 0909014586

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Bảo Định Xã Xuân 
Định

x

47
Phòng khám đa khoa 
Vạn Phúc Sài Gòn
ĐT: 0585611611

Chưa 
phân 
hạng

55/4 Ấp Dốc 
Mơ 1

Xã Thống 
Nhất

x x x

48

Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Long Bình - Chi 
nhánh C11
ĐT: 0326006689

Chưa 
phân 
hạng

Số 1419, Bùi 
Văn Hòa, KP 
35

Phường 
Long Bình

x

49
Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Long Bình
ĐT: 0326006689

Chưa 
phân 
hạng

Số 85, Bùi 
Văn Hòa, khu 
phố 31

Phường 
Long Bình

x

50 Trạm Y tế xã Tà Lài
ĐT: 02513791336

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 5 Xã Tà Lài x

51
Trạm Y tế xã Nghĩa 
Trung
ĐT: 0968682687

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Sao 
Bọng

Xã Nghĩa 
Trung

x x

52 Trạm Y tế xã Bàu Hàm
ĐT: 0916464604

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Cây Gáo Xã Bàu 
Hàm

x
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53
Trung tâm Y tế khu vực 
Nhơn Trạch
ĐT: 02513.521.156

Hạng 
III

Đường 
Nguyễn Hữu 
Cảnh, Khu 
phố Phú Hội

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

54

Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Long Bình - Chi 
nhánh Bàu Xéo
ĐT: 0326006689

Chưa 
phân 
hạng

Số 22, Quốc 
lộ 1A, ấp Bàu 
Cá 

Xã Hưng 
Thịnh

x

55

Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Long Bình - Chi 
nhánh Trảng Bom
ĐT: 0326006689

Chưa 
phân 
hạng

Số 20/38, tổ 7, 
ấp 3 

Phường 
Trảng Bom

x x x

56
Trạm Y tế phường Tân 
Triều
ĐT: 02513971015

Chưa 
phân 
hạng

Số 29, Hương 
lộ 15, khu phố 
Bình Thạnh

Phường 
Tân Triều

x x

57
Trạm Y tế phường Tân 
Khai
ĐT: 0988655376

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Tân 
Bình

Phường 
Tân Khai

x

58
Phòng khám đa khoa 
Việt Anh
ĐT: 0398972763

Chưa 
phân 
hạng

Đường 
ĐT741, Thôn 
Phú Hiệp

Xã Phú 
Riềng

x x x

59
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Đông Sài 
Gòn VSLĐ

Chưa 
phân 
hạng

Số 2142, tổ 
16B, đường 
Nguyễn Ái 
Quốc, khu phố 
Hóa An

Phường 
Biên Hòa

x x x

60 Trạm Y tế xã Song Ray
ĐT: 0968022425

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 1 Xã Song 
Ray

x x x

61

Phòng khám đa khoa cơ 
sở 2 thuộc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật 
thành phố Đồng Nai
ĐT: 02513897208

Chưa 
phân 
hạng

Hẻm 807 
đường Đồng 
Khởi

Phường 
Tân Triều

x x x

62
Trung tâm Y tế khu vực 
Bù Đăng
ĐT: 02713974724

Hạng 
III

Đường Lý 
Thường Kiệt, 
thôn Đức 
Phong

Xã Bù 
Đăng

x x x
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63
Phòng khám đa khoa Ân 
Khánh Sài Gòn
ĐT: 02513764899

Chưa 
phân 
hạng

254/5 Ấp Dốc 
Mơ 

Xã Thống 
Nhất

x x x

64 Trạm Y tế xã Thanh Sơn
ĐT: 0989881178

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 4, ấp 1 Xã Thanh 
Sơn

x x x

65
Bệnh viện đa khoa Cao 
su Đồng Nai
ĐT: 02513726315

Hạng 
III

Khu phố Suối 
Tre

Phường 
Bình Lộc

x x x

66 Trạm Y tế xã La Ngà
ĐT: 0975157036

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 5 Xã La Ngà x x x

67
Trạm Y tế phường Trị 
An
ĐT: 0385070233

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Vĩnh 
An 1 

Phường Trị 
An

x x

68
Phòng khám đa khoa 
Đông Sài Gòn VSLĐ - 
Chi nhánh Nhơn Trạch

Chưa 
phân 
hạng

Số 30, đường 
Trần Phú, khu 
phố Phước 
Thuận

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

69
Trung tâm Y tế khu vực 
Đồng Xoài
ĐT: 02713883427

Hạng 
III

Quốc lộ 14 Phường 
Bình 
Phước

x x x

70
Phòng khám đa khoa 
Hoàng Anh Đức
ĐT: 0374643008

Chưa 
phân 
hạng

Trung đoàn 22 
- Quân đoàn 4, 
Khu phố 26

Phường 
Long Bình

x x x

71
Phòng khám đa khoa 
Thiện Nhân
ĐT: 0972666679

Chưa 
phân 
hạng

ĐT 768, khu 
phố Phú Trạch

Phường 
Tân Triều

x x x

72 Trạm Y tế xã Đại Phước
ĐT: 0366048402

Chưa 
phân 
hạng

Đường Trần 
Văn Trà, ấp 
Thị Cầu 

Xã Đại 
Phước

x

73
Trạm Y tế xã Thống 
Nhất
ĐT: 0933915044

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Phú 
Cường 

Xã Thống 
Nhất

x x

74
Trạm Y tế xã Bù Gia 
Mập
ĐT: 0986213823

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Bù Lư Xã Bù Gia 
Mập

x
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75
Trạm Y tế xã Thiện 
Hưng
ĐT: 0963877116

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Thanh 
Xuân 

Xã Thiện 
Hưng

x

76

Phòng khám đa khoa 
Tâm An POUCHEN – 
Chi nhánh Công ty 
TNHH Y khoa Tâm 
Anh
ĐT: 0946478878

Chưa 
phân 
hạng

Trong khuôn 
viên Công ty 
TNHH 
POUCHEN 
Việt Nam, 
đường 
Nguyễn Ái 
Quốc

Phường 
Biên Hòa

x

77

Công ty Cổ phần Phòng 
khám đa khoa Khải 
Nguyên
ĐT: 0789193193

Chưa 
phân 
hạng

405 Nguyễn 
Huệ

Phường 
Bình Long

x x x

78 Trạm Y tế xã Phú Nghĩa
Chưa 
phân 
hạng

Thôn Phú Văn Xã Phú 
Nghĩa

x x x

79 Trạm Y tế xã Phước An
Chưa 
phân 
hạng

Ấp Bàu Bông Xã Phước 
An

x

80
Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Vạn Phúc An
ĐT: 0348811211

Chưa 
phân 
hạng

Số 52, tổ 10, 
Khu phố lộ 25

Phường 
Dầu Giây

x x x

81

Phòng khám đa khoa Y 
Sài Gòn thuộc Công ty 
cổ phần phòng khám đa 
khoa Y Sài Gòn
ĐT: 0933953155

Chưa 
phân 
hạng

2/8, khu phố 6 Phường 
Tam Hiệp

x x x

82

Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Nam 
Thành Phát
ĐT: 0866455115

Chưa 
phân 
hạng

1035-1307 
đường 768 KP 
Tân Phú 

Phường 
Tân Triều

x x x

83
Công ty TNHH PKĐK 
Sài Gòn Tâm Trí
ĐT: 0902883054

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Việt 
Kiều  

Phường 
Xuân Lộc

x x x

84

Phòng khám đa khoa 
Nhân Ái Sài Gòn thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Nhân Ái 
Sài Gòn
ĐT: 0949154865

Chưa 
phân 
hạng

Số 2509, Quốc 
lộ 1A, khu 
phố Thanh 
Hoá 

Phường Hố 
Nai

x x x

85 Trạm Y tế phường Hàng 
Gòn

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 6, khu phố 
Tân Phong

Phường 
Hàng Gòn

x x
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ĐT: 0251.3722971

86 Trạm Y tế xã An Viễn
Chưa 
phân 
hạng

Ấp 3 Xã An 
Viễn

x x x

87

Phòng khám đa khoa 
trường Cao đẳng Y tế 
Đồng Nai
ĐT: 02513887789

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 6 Phường 
Long Bình

x x

88 Bệnh viện đa khoa khu 
vực Long Thành

Hạng 
II

Số 1, Lý Thái 
Tổ, ấp Phước 
Hải 

Phường 
Long 
Thành

x x x

89 Trạm Y tế xã Đăk Ơ
Chưa 
phân 
hạng

Thôn Đăk Lim Xã Đăk Ơ x

90 Trạm Y tế xã Bình An
ĐT: 0989392275

Chưa 
phân 
hạng

Ấp An Bình Xã Bình 
An

x x

91
Phòng khám đa khoa 
Thảo Tiên
ĐT: 0918598331

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Tân 
Đồng 2

Phường 
Bình 
Phước

x x x

92
Phòng khám đa khoa 
Tâm Đức
ĐT: 02713884886

Chưa 
phân 
hạng

746, Phú 
Riềng Đỏ

Phường 
Bình 
Phước

x x x

93
Trạm Y tế xã Xuân 
Thành
ĐT: 02513751175

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Tân Hưng Xã Xuân 
Thành

x

94 Trạm Y tế xã Đồng Tâm
ĐT: 0395163115

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Đồng Tiến Xã Đồng 
Tâm

x x x

95 Trạm Y tế xã Bình Tân
ĐT: 0944255223

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Bình 
Tân 2

Xã Bình 
Tân

x x x

96 Bệnh viện Đồng Nai - 2
ĐT: 0937786468

Hạng 
III

Số 02, đường 
Đồng Khởi 

Phường 
Tam Hiệp

x x

97
Trạm Y tế phường Dầu 
Giây
ĐT: 0906326269

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 9/4 Phường 
Dầu Giây

x

98
Phòng khám đa khoa 
Quốc tế Nam Việt
ĐT: 0914295959

Chưa 
phân 
hạng

Số 1316 Quốc 
lộ 14

Phường 
Đồng Xoài

x x x

99 Bệnh viện Âu Cơ
ĐT: 02513812345

Hạng 
III

47/19A, Điểu 
Xiển, khu phố 
25 

Phường 
Long Bình

x x x
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100
Trạm Y tế phường Bình 
Phước
ĐT: 0918970425

Chưa 
phân 
hạng

Đường Trần 
Phú, khu phố 
Tân Phú 2

Phường 
Bình 
Phước

x

101
Trạm Y tế phường Đồng 
Phú
ĐT: 0985054677

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Tân 
Tiến 

Phường 
Đồng Phú

x x

102 Trạm Y tế xã Phú Hòa
ĐT: 0988171458

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Phú Hòa Xã Phú 
Hòa

x x

103 Trạm Y tế xã Đa Kia
ĐT: 0359828339

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Bình 
Thủy

Xã Đa Kia x x x

104
Phòng khám đa khoa 
Hong Ly
ĐT: 0906374037

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 1, Khu phố 
Hưng Long

Phường 
Chơn 
Thành

x x x

105
Phòng khám đa khoa Y 
Đức
ĐT: 0935378504

Chưa 
phân 
hạng

93/81/2B, khu 
phố Tân 
Thành 

Phường 
Tân Triều

x x x

106 Phòng khám đa khoa 
Dân Y Biên Hòa

Chưa 
phân 
hạng

Số A18+19, 
Vũ Hồng Phô, 
Khu phố 5 An 
Bình 

Phường 
Trấn Biên

x x x

107 Trạm Y tế xã Phú Vinh
ĐT: 0772528934

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 115 Xã Phú 
Vinh

x x

108 Trung tâm Y tế khu vực 
Biên Hòa

Hạng 
III

98/487, đường 
Phạm Văn 
Thuận

Phường 
Tam Hiệp

x x x

109
Phòng khám đa khoa Y 
Dược Miền Đông Sài 
Gòn

Chưa 
phân 
hạng

Đường Trần 
Phú, tổ 18, 
khu phố 
Phước Thuận

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

110 Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Thạnh Phú

Chưa 
phân 
hạng

Đường ĐT 
768, khu phố 
Bình Thạnh

Phường 
Tân Triều

x

111
Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trị An

Chưa 
phân 
hạng

Số 2392, 
đường quốc lộ 
1A, khu phố 
Thanh Hóa 

Phường Hố 
Nai

x x x

112 Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Xuân Lộc

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Gia 
Ray 3, Quốc 
lộ 1A

Phường 
Xuân Lộc

x

113 Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Long Thành

Chưa 
phân 
hạng

Số 232, đường 
Lê Duẩn, ấp 
Phước 

Xã An 
Phước

x
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Nguyên

114
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Nhơn Trạch
ĐT: 0901.202.177

Chưa 
phân 
hạng

Đường 25B, 
Khu Công 

nghiệp Nhơn 
Trạch 1

Phường 
Nhơn 
Trạch

x

115
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Biên Hòa
ĐT: 0908.706.399

Chưa 
phân 
hạng

Số 122-124, 
Đồng Khởi, 
Khu phố 6 

Phường 
Tam Hiệp

x

116
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Long Khánh
ĐT: 0908.697.399

Chưa 
phân 
hạng

Số 505, Hồ 
Thị Hương

Phường 
Long 
Khánh

x

117

Bệnh viện Hoàn Mỹ 
Đồng Nai thuộc Công ty 
cổ phần Bệnh viện Hoàn 
Mỹ Đồng Nai

Hạng 
III

Số 1048A, 
đường Phạm 
Văn Thuận 

Phường 
Tam Hiệp

x x x

118

Phòng khám đa khoa 
Tâm Bình An thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Tâm Bình 
An 
ĐT: 0983.019.283

Chưa 
phân 
hạng

Số 598-600, 
Tổ 13, Đường 
Hùng Vương, 
Khu Phố 
Phước Hiệp 

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

119
Phòng khám đa khoa 
Hoàng Gia Tam Phước 
ĐT: 0251.8836.456

Chưa 
phân 
hạng

Số 48, Nguyễn 
Hoàng, KP. 
Long Đức 1 

 

Phường 
Tam Phước

x

120

Phòng khám đa 
khoa MEDICAL 
Tâm Đức
ĐT: 0985880287

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 4, ấp Đoàn 
Kết

Xã Phước 
An

x

121
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa ngã tư Vũng Tàu
ĐT: 0908.837.988

Chưa 
phân 
hạng

F3/2, Quốc lộ 
51, Khu phố 1 

Phường 
Long Hưng

x

122
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Đồng Khởi
ĐT: 0901.680.988

Chưa 
phân 
hạng

C4 - C5, 
đường Đồng 
Khởi, Khu 

phố 6 

Phường 
Tam Hiệp

x
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123
Phòng khám đa khoa 
Việt Hương - Chi nhánh 
Tân Phú

Chưa 
phân 
hạng

Số 770, tổ 1, 
khu 9 

Xã Tân 
Phú

x

124
Phòng khám đa khoa 
Phước Tân – Sài Gòn 
ĐT: 0918.784.753

Chưa 
phân 
hạng

Số 1467, Quốc 
lộ 51

 

Phường 
Phước Tân

x x x

125

Phòng khám đa khoa 
Việt Hương Phú Túc 
thuộc Công ty TNHH 
Phòng khám đa khoa 
Việt Hương Phú Túc

Chưa 
phân 
hạng

Khu dân cư 5, 
tổ 5, ấp Cây 

Xăng 

Xã Thống 
Nhất

x

126 Bệnh viện đa khoa Hoàn 
Mỹ Bình Phước

Hạng 
III

Tổ 2, khu phố 
Tiến Hưng 3

Phường 
Bình 
Phước

x x x

127 Trung tâm Y tế khu vực 
Bù Đốp

Hạng 
III

Số 212, đường 
Phạm Ngọc 

Thạch 

Xã Thiện 
Hưng

x x x

128 Trung tâm Y tế khu vực 
Hớn Quản

Hạng 
III

Khu phố Tân 
Bình

Phường 
Tân Khai

x

129 Bệnh viện Quân Dân Y 
16

Hạng 
II

Khu phố 
Phước An

Phường 
Bình 
Phước

x

130

Phòng khám đa khoa 
Minh Hưng thuộc Công 
ty TNHH Bệnh viện 
Nam Sài Gòn
ĐT: 0975036636

Chưa 
phân 
hạng

Số 217, quốc 
lộ 13

Phường 
Minh Hưng

x x
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131 Bệnh viện đa khoa Phúc 
An

Hạng 
III

Khu phố Mỹ 
Hưng

Phường 
Chơn 
Thành

x x x

132

Chi nhánh Công ty 
TNHH Phòng khám đa 
khoa Y Dược Sài Gòn 
Medical

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 5, Ấp 3

 Xã An 
Viễn

x

133

Phòng khám đa khoa 
Phúc Trạch (Thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Phúc 
Trạch)

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 4, KP. 
Hiệp Phước 

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

134

Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trảng Bom thuộc 
Công ty cổ phần Phòng 
khám đa Khoa Y Đức 
Trảng Bom
ĐT: 0251 3922658

Chưa 
phân 
hạng

Số 20B, 
đường Hùng 
Vương, khu 
phố Trảng 

Bom 1
 

Phường 
Trảng Bom

x x x

135
Phòng khám đa khoa Ái 
Nghĩa Tam Phước
ĐT: 0908584809

Chưa 
phân 
hạng

Khu 5, ấp 
Thanh Nguyên 

Xã An 
Phước

x

136 Trạm Y tế xã Hưng 
Thịnh

Chưa 
phân 
hạng

Đường Th05, 
ấp Lộc Hòa

Xã Hưng 
Thịnh

x x

137 Trạm Y tế phường Tam 
Phước

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 13, khu 
phố Thiên 

Bình

Phường 
Tam Phước

x x

138
Trạm Y tế xã Phước 
Thái
ĐT: 02513542135

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 1C
Xã Phước 
Thái

x x x

139

Phòng khám đa khoa 
Thiện Nhân – Chi nhánh 
2
ĐT: 0972666679

Chưa 
phân 
hạng

ĐT767, Ấp 2 

Xã Tân An x x x
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140 Bệnh viện Quân Y 7B
ĐT: 02513996060

Hạng 
II

1137, Nguyễn 
Ái Quốc 

Phường 
Tam Hiệp

x x x

141 Trạm Y tế xã Xuân Bắc
Chưa 
phân 
hạng

Đường tỉnh 
763, ấp Xuân 

Nam

Xã Xuân 
Bắc

x x

142

Phòng khám đa khoa 
Dân Y Biên Hòa – Chi 
nhánh Trảng Dài
ĐT: 0977815739

Chưa 
phân 
hạng

Số 27, đường 
Trần Văn Xã, 

Khu phố 5

Phường 
Trảng Dài

x x x

143

Phòng khám đa khoa Y 
Đức Healthcare thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Y Đức 
Healthcare
ĐT: 0972320616

Chưa 
phân 
hạng

Số 491, Bùi 
Văn Hòa, Tổ 
20, Khu phố 

12

Phường 
Long Bình

x x x

144

Phòng khám đa khoa 
thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ Y tế Tam 
Phước - Chi nhánh 
Nhơn Trạch
ĐT: 0903029137

Chưa 
phân 
hạng

Đường Lý 
Thái Tổ, khu 
phố Phước 

Thuận

Phường 
Nhơn 
Trạch

x x x

145 Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trảng Dài

Chưa 
phân 
hạng

Số 81A, Tổ 9, 
Khu Phố 3

Phường 
Trảng Dài

x x x

146

Phòng khám đa khoa 
thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ Y tế Tam 
Phước - Chi nhánh Long 
Khánh
ĐT: 0903029137

Chưa 
phân 
hạng

Số 421, đường 
Hồ Thị 

Hương, khu 
phố 9

Phường 
Long 
Khánh

x x x

147

Phòng khám đa khoa 
Tam Phước - Long 
Thành thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám đa 
khoa Tam Phước - Long 
Thành
ĐT: 0903029137

Chưa 
phân 
hạng

Số 579, đường 
Lê Duẩn, ấp 

Cầu Xéo

Phường 
Long 
Thành

x x x

148

Phòng khám đa khoa 
thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ Y tế Tam 
Phước - Chi nhánh 
Trảng Bom
ĐT: 0903029137

Chưa 
phân 
hạng

Số 426, đường 
Giang Điền-
Bình Minh, 

khu phố Xây 
dựng

Phường 
Trảng Bom

x x x
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149

Phòng khám đa khoa 
Tâm Bình An Phú Hữu 
thuộc Công ty TNHH 
Phòng khám đa khoa 
Tâm Bình An Phú Hữu
ĐT: 0983019283

Chưa 
phân 
hạng

3009, Ấp Câu 
Kê 

Xã Đại 
Phước

x x x

150 Trạm Y tế xã Phú Lý
ĐT: 02513862115

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Phú Lý
Xã Phú Lý x

151
Trạm Y tế phường 
Trảng Dài
ĐT: 02513890327

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 2 
Phường 
Trảng Dài

x

152
Trạm Y tế phường 
Trảng Bom
ĐT: 0332781844

Chưa 
phân 
hạng

Đường 
Nguyễn Văn 
Linh, ấp 1

Phường 
Trảng Bom

x x x

153
Trạm Y tế phường 
Phước Bình
ĐT: 0918687646

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Sơn 
Hà

Phường 
Phước 
Bình

x

154
Trạm Y tế phường Bình 
Lộc
ĐT: 0932099700

Chưa 
phân 
hạng

Đường Lê A
Phường 
Bình Lộc

x

155 Trạm Y tế xã Tân Hưng
ĐT: 0971846943

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Hưng Phát
Xã Tân 
Hưng

x

156
Phòng khám đa khoa 
Dân Y
ĐT: 0977815739

Chưa 
phân 
hạng

Số 1/C2, Quốc 
lộ 51, khu phố 

5

Phường 
Long Hưng

x x x

157
Trạm Y tế xã Long 
Phước
ĐT: 02513558601

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Đất Mới - 
Bà Kí

Xã Long 
Phước

x x x

158 Bệnh viện đa khoa khu 
vực Định Quán

Hạng 
II

Ấp Hiệp 
Quyết

Xã Định 
Quán

x x x

159 Trung tâm Y tế khu vực 
Trảng Bom

Hạng 
III

Đường 
Trương Văn 
Bang, ấp 5

Xã Trảng 
Bom

x x x

160 Trạm Y tế xã Phú Riềng
Chưa 
phân 
hạng

Thôn Tân Lực
Xã Phú 
Riềng

x x

161 Trạm Y tế phường Nhơn 
Trạch

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Đất Mới
Xã Nhơn 
Trạch

x

162
Trạm Y tế xã Xuân 
Đông
ĐT: 0972423727

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 7 
Xã Xuân 
Đông

x x
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163 Trạm Y tế xã Bình Minh
ĐT: 02513967827

Chưa 
phân 
hạng

Đường 38, ấp 
Trà Cổ 

Xã Bình 
Minh

x

164

Phòng khám đa khoa Lê 
Thành thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám đa 
khoa Lê Thành

Chưa 
phân 
hạng

55-57-59, 
Nguyễn Văn 
Cừ, Khu phố 
Phước Thuận 

Phường 
Long 
Thành

x x x

165 Trạm Y tế xã Phú Lâm Chưa 
phân 
hạng

Xã Phú 
Lâm

x

166 TYT xã Long Hà
Chưa 
phân 
hạng

Thôn Long 
Tân 5

Xã Long 
Hà

x x x

167
Trạm Y tế phường Xuân 
Lập
ĐT: 0934940207

Chưa 
phân 
hạng

Khu Phố Xuân 
Lập 

Phường 
Xuân Lập

x

168
Phòng khám đa khoa 
Long Thịnh
ĐT: 0707191506

Chưa 
phân 
hạng

Quốc lộ 14, 
Thôn Minh 

Hưng 

Xã Bù 
Đăng

x x x

169
Trạm Y tế xã Xuân 
Đường
ĐT: 0844011979

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Thừa Đức 
Xã Xuân 
Đường

x

170
Trạm Y tế phường Tam 
Hiệp
ĐT: 0909470108

Chưa 
phân 
hạng

30/20 khu phố 
12

Phường 
Tam Hiệp

x x x

171
Trạm Y tế phường Long 
Thành
ĐT: 0939011677

Chưa 
phân 
hạng

Đường 
Nguyễn An 

Ninh, Khu phố 
Phước Hải 

Phường 
Long 
Thành

x x

172

Công ty Cổ phần Phòng 
khám đa khoa Quốc tế 
Hạnh Phúc
ĐT: 0785762762

Chưa 
phân 
hạng

84 Nguyễn 
Huệ, tổ 8, Khu 
phố Suối Đôi

Phường 
Chơn 
Thành

x

173
Trạm Y tế phường Đồng 
Xoài
ĐT: 0345244091

Chưa 
phân 
hạng

Số 878, Quốc 
lộ 14

Phường 
Đồng Xoài

x x x

174
Phòng khám đa khoa Lê 
Nguyễn
ĐT: 02713569006

Chưa 
phân 
hạng

Số 359 – 361, 
quốc lộ 13 

Phường 
Lộc Ninh

x x x

175
Trạm Y tế phường Biên 
Hòa
ĐT: 0777066683

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 16, khu 
phố Bửu Hòa 

1 

Phường 
Biên Hòa

x x
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176

Công ty TNHH MTV 
Phòng khám đa khoa Sài 
Gòn Bù Na
ĐT: 0976761761

Chưa 
phân 
hạng

Thôn 11

Xã Nghĩa 
Trung

x

177
Trạm Y tế phường Long 
Bình
ĐT: 02513887753

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 9, khu phố 
1 

Phường 
Long Bình

x x

178
Phòng khám đa khoa Sài 
Gòn Minh Lập
ĐT: 0963452925

Chưa 
phân 
hạng

Quốc lộ 14, 
Ấp 5 

Xã Nha 
Bích

x x x

179

Công ty Cổ phần Phòng 
khám đa khoa Bình 
Long
ĐT: 0926099979

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 1, Khu phố 
Phú Thịnh 

Phường An 
Lộc

x

180
Phòng khám đa khoa 
123 Hùng Vương
ĐT: 0919010809

Chưa 
phân 
hạng

Số 123, Hùng 
Vương, Kp 
Tân Bình 2 

Phường 
Bình 
Phước

x

181 Trạm Y tế xã Minh Đức
ĐT: 0968157054

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Minh Tâm 
Xã Minh 
Đức

x

182
Trạm Y tế phường Minh 
Hưng
ĐT: 0398106715

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 1, khu phố 
3 

Phường 
Minh Hưng

x

183
Trạm Y tế phường Trấn 
Biên
ĐT: 0908174605

Chưa 
phân 
hạng

Đường Võ Thị 
Sáu, Khu phố 
Quyết Thắng 

Phường 
Trấn Biên

x

184 Trạm Y tế xã Xuân Quế
ĐT: 0784322459

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Sông Nhạn
Xã Xuân 
Quế

x

185
Trạm Y tế xã Thuận Lợi
ĐT: 0388220119

Chưa 
phân 
hạng

Đường ĐT 
741 ấp Làng 

Ba 

Xã Thuận 
Lợi

x x

186
Trạm Y tế phường 
Phước Tân
ĐT: 0986780778

Chưa 
phân 
hạng

KDC An 
Hưng Phát, Tổ 

2 khu phố 
Đồng  

Phường 
Phước Tân

x

187 Trạm Y tế xã Tân Lợi
ĐT: 0916498489

Chưa 
phân 
hạng

Tổ 3, ấp Trảng 
Tranh

Xã Tân Lợi x x

188 Trạm Y tế xã An Phước
ĐT: 0988321384

Chưa 
phân 
hạng

Ấp An Lợi
Xã An 
Phước

x

189
Trạm Y tế phường Long 
Khánh
ĐT: 02513785685

Chưa 
phân 
hạng

Đường 21/4, 
khu phố Xuân 

Bình

Phường 
Long 
Khánh

x x
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190
Trạm Y tế phường Bảo 
Vinh
ĐT: 02513792162

Chưa 
phân 
hạng

37, Đường 
Hàm Nghi, 
khu phố 1

Phường 
Bảo Vinh

x x x

191 Trạm Y tế xã Nha Bích
ĐT: 0911565229

Chưa 
phân 
hạng

Ấp 3 
Xã Nha 
Bích

x x x

192
Phòng Khám Đa Khoa 
Sài Gòn Long Khánh
ĐT: 0961610151

Chưa 
phân 
hạng

57 Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Khu phố 5 

Phường 
Long 
Khánh

x

193 Trạm Y tế xã Phú Trung
ĐT: 0378012024

Chưa 
phân 
hạng

Thôn Phú An 
Xã Phú 
Trung

x x x

194
Trạm Y tế phường Tân 
Phú
ĐT: 0973131834

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố 4 
Phường 
Tân Phú

x

195 Trạm Y tế xã Lộc Tấn
ĐT: 0988394174

Chưa 
phân 
hạng

Ấp Lộc Tâm 
Xã Lộc 
Tấn

x x x

196
Phòng khám đa khoa 
Việt Hương
ĐT: 0937111286

Chưa 
phân 
hạng

Số 128, Quốc 
lộ 20, ấp 114

Xã Định 
Quán

x x

197 Trạm Y tế phường Long 
Hưng

Chưa 
phân 
hạng

56 Ngô 
Quyền, khu 

phố 2 

Phường 
Long Hưng

x

198 Trạm Y tế xã Đăk Lua
Chưa 
phân 
hạng

Tổ 1, ấp 1
Xã Đăk 
Lua

x

199
Phòng khám đa khoa 
Việt Hương Vĩnh Cửu
ĐT: 0784336386

Chưa 
phân 
hạng

Khu phố Vĩnh 
An 6 

Phường Trị 
An

x x x

200 Trạm Y tế xã Bom Bo
ĐT: 0975754042

Chưa 
phân 
hạng

Thôn 4 
Xã Bom 
Bo

x

(Danh sách tổng hợp đến ngày 21/10/2026, tổng cộng: 200 đơn vị)
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